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- Độ ẩm (w)

w = %100.
s

w

M

M
(%)

Mw là khối lượng nước có trong đất

Ms là khối lượng đất đã sấy khô

- Chỉ số dẻo (PI)

PI = LL – PL (%)

LL và PL lần lượt là giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất
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d là khối lượng thể tích khô của đất

Gs là tỷ trọng của đất

n là độ rỗng của đất

e là hệ số rỗng của đất

- Khối lượng thể tích tự nhiên (ẩm, tự nhiên, ướt)
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M là khối lượng toàn bộ mẫu đất ở trạng thái tự nhiên

Ms là khối lượng của pha rắn (cốt đất)

V là thể tích của toàn bộ mẫu đất ở trạng thái tự nhiên

Vv là thể tích lỗ rỗng của đất

- Khối lượng thể tích khô (d)
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Ms là khối lượng toàn bộ mẫu đất ở trạng thái khô

w là độ ẩm của đất, tính bằng %



- Khối lượng thể tích đẩy nổi (dưới nước)
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- Khối lượng thể tích bão hòa (sat)
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- Khối lượng riêng (s)
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Ms là khối lượng các hạt đất khô

Vs là thể tích của các hạt đất khô (pha rắn) trên

- Tương tự đối với trọng lượng thể tích và trọng lượng riêng. Tổng quát: 

(kN/m3) =  (g/cm3).g (g= 9,81 m/s2)

- Tỷ trọng (Gs)
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w là trọng lượng riêng của nước, lấy bằng w = 9,81 kN/m3 và w là khối

lượng riêng của nước, lấy bằng 1,0 g/cm3 trong tính toán).

- Độ rỗng (n)
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- Hệ số rỗng (e)
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- Độ chặt tương đối (D)
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- Vận động ổn định của nước dưới đất trong tầng chứa nước không áp đáy
phẳng:
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hx nằm giữa mặt cắt 1 và 2. Nếu nằm ngoài, lập lại công thức!

- Vận động ổn định của nước dưới đất trong tầng chứa nước có áp đáy phẳng:
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Hx nằm giữa mặt cắt 1 và 2. Nếu nằm ngoài, lập lại công thức!

- Dòng thấm vào giếng khoan hoàn chỉnh trong tầng nước ngầm không áp:
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=> Tìm công thức tính hx và Sx tại vị trí bất kỳ!

- Dòng thấm vào giếng khoan hoàn chỉnh trong tầng nước có áp:
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=> Tìm công thức tính Hx và Sx tại vị trí bất kỳ!

- Hiện tượng bùng nền, bục đáy móng:
+ Áp lực khối đất tại đáy móng:

P = .h (T/m2)

h là bề dày lớp đất sau khi đào móng
+ Áp lực cột nước:

Q = w.(H-m) (T/m2)

Đáy móng an toàn (ổn định) khi P ≥ Q.
- Thí nghiệm SPT

+ Xác định độ chặt tương đối của đất rời.

+ Xác định trạng thái của đất dính

+ Xác định góc nội ma sát của đất rời

 = CN .12 (độ)

+ Xác định sức chịu tải nền đất rời dưới đáy móng



R = aR.N/10 (kG/cm2)

+ Xác định lực dính kết không thoát nước của đất dính
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- Thí nghiệm cắt cánh

+ Cumax = K

M s max ; Cumin = K

M s min (kG/cm2)
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